
Phụ lục số 01

BÁO CÁO
Các văn bản tỉnh/thành phố ban hành theo thẩm quyền trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

(kèm theo Báo cáo số:1846./BC-SCT ngày  15  tháng 10 năm 2025 của Sở Công Thương

STT Tỉnh/ Thành phố trực thuộc
Trung ương

Văn bản phải ban hành Lý do

Số hiệu Ngày tháng Chậm ban hành Chưa ban hành Không ban hành

1 2 3 4 5 6 7

1 UBND tỉnh Kon Tum Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND 19-04-2021

2 UBND tỉnh Quảng Ngãi Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND 23-11-2021
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Ghi chú

8

sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2017
của UBND tỉnh Kon Tum phân cấp quản lý ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh
thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Kon
Tum cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

về Quy định phân cấp cơ quan quản lý về ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực
phẩm ngành công thương không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
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PHỤ LỤC 02

THỐNG KÊ KẾT QUẢ RÀ SOÁT VỤ ÁN, VỤ VIỆC, THANH TRA, KIỂM TRA LIÊN QUAN ĐẾN ATTP GIAI
ĐOẠN 2020-2025

(kèm theo Báo cáo số:1846/BC-SCT ngày 15 tháng 10 năm 2025 của Sở Công Thương)

S
T
T

Địa phương

Vụ án

Số
vụ
án

Số
người

bị
khởi tố

Số
Đảng

viên bị
khởi tố

Số
tiền
thất

thoát

Số tiền
nguy

cơ thất
thoát

Sở Công Thương Các cuộc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm khác
(nếu có)

Số cuộc
kiểm
tra,

thanh
tra

Số tổ
chức/cá
nhân bị
xử lý vi
phạm
hành
chính

Số tổ
chức/cá
nhân bị
xử lý kỷ

luật

Số tiền xử
phạt thu
được sau
kiểm tra

Số tiền thu
hồi, đề nghị
thu hồi qua

kiểm tra,
thanh tra

Số cuộc
kiểm
tra,

thanh
tra, xử

lý vi
phạm

Số tổ
chức/cá
nhân bị
xử lý vi

phạm hành
chính

Số tổ
chức/cá
nhân bị
xử lý kỷ

luật

Số tiền
xử phạt

thu được
sau kiểm

tra

Số tiền thu
hồi, đề

nghị thu
hồi qua

kiểm tra,
thanh tra

1 2 3 4 5 6 7 13 14 15 16 17 28 29 30 31 32

1 Sở Công Thương
311 26 0 214.500.000 0
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